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Quy II-2022

		STT		Tên tổ chức		Địa chỉ		Số đăng ký		Ngưởi đứng đầu		Liên hệ

		1		Trường Đại học An Giang		18 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang		A-1599 cấp ngày 04/7/2016		Võ Văn Thắng
0913.730.108		02963.256.565
agu@agu.edu.vn

		2		Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh		Số 917 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 12/2014 cấp ngày 27/11/2014		Lữ Văn Trạng
0913.972.419
lutrangcd@gmail.com		02963.866.278
benhviendkkvcd@angiang.gov.vn

		3		Trạm Khuyến nông huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 04/2014 cấp ngày 11/6/2014		Phan Phi Hùng
0918.532.676
phanphihungag@gmail.com		02962.246.974
tramknthoaison@gmail.com

		4		Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		ấp Trung I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		Số 08/2014 cấp ngày 10/9/2014		Lê Phi Hùng
0919.466.496
lephihung2000@gmail.com		02963.827.824
knongphutan@gmail.com

		5		Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn, An Giang		ấp An Lộc, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang		Số 02/2015 cấp ngày 26/3/2015		Phạm Văn Nghiệp
0979.400.775		02963.874.952
trambvtv@yahoo.com

		6		Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang		Số 17 Lê Lai, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2015 cấp ngày 22/6/2015		Nguyễn Văn Tùng
0986.356.534		02963.954.304-954.305-954.306
agitech07@gmail.com

		7		Bảo tàng tỉnh An Giang		số 11 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		
Số 07/2015 cấp ngày 22/9/2015 
		Bùi Thị Thúy
0986.588.111
buithuyag@yahoo.com		02963956248
baotangag@gmail.com

		8		Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang		đường Nguyễn Thị Hạnh, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 02/2016 cấp ngày 03/02/2016		Nguyễn Hữu Giềng
0387766688
nguyenhugieng.gb@gmail.com		02966.259659
banqldtvhoe@gmail.com

		9		Trạm Khuyến nông huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 47 đường bờ kinh mới, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang		Số 05/2016 cấp ngày 12/5/2016		Nguyễn Ngọc Khải
0919.468.363
ngockhai1975@yahoo.com		02963.510.407
tramkhuyennonganphu@yahoo.com

		10		Đài Khí tượng thủy văn An Giang		số 64 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2016 cấp ngày 13/5/2016		Lưu Văn Ninh
0918541902
luuninhtv@gmail.com		02963852619/ 857346
tt-angiang@kttvnb.vn

		11		Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên		Khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		Số 09/2016 cấp ngày 25/7/2016		Nguyễn Thanh Tâm 
0987583096		02963.741286
khuyennongtinhbien@yahoo.com

		12		Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu		đường Nguyễn Hữu Thọ, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		Số 11/2016 cấp ngày 29/8/2016		Trang Trường Nhẫn
0918.353.534
trangtruongnhan@gmail.com		02963.532.180
tramkhuyennong.tanchau@angiang.gov.vn hoặc
knongtc@gmail.com

		13		Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành		183 Quốc lộ 91, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang 		Số 12/2016 cấp ngày 9/12/2016		Lê Ngọc Quỳnh
0918.717.820
quynhbhctag@yahoo.com.vn		02963.650.567
khuyennongctag@yahoo.com.vn

		14		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Long Xuyên		101 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Long, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 14/2016 cấp ngày 21/12/2016		Nguyễn Thanh Sơn
0909.050.394
sonbvtvlx@gmail.com		02963.841.540
trambvtvtplx@gmail.com

		15		Trung tâm Y tế huyện Châu Thành		ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 15/2016 cấp ngày 26/12/2016		Huỳnh Văn Mạnh
0918.970.796		02963.651.467
ttytchauthanh@yahoo.com

		16		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc		24B Trưng Nữ Vương, p. Châu Phú B, tp. Châu Đốc, An Giang		Số 16/2016 cấp ngày 27/12/2016		Bùi Văn Khai
0913.619.239
buivankhaiag@gmail.com		02963.560.091
trambvtv.chaudoc@gmail.com

		17		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Tân Châu		Đường Nguyễn Hữu Thọ, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		
Số 03/2017 cấp ngày 18/5/2017		Tôn Hồng Tân
tonhongtan@gmail.com		02963.532.623
trambvtv.tanchau@angiang.gov.vn; trambvtv.tanchau@gmail.com

		18		Trung tâm Tạo nguồn nhân lực và Phát triển cộng đồng  		Lầu 2, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang. Số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2017 cấp ngày 23/6/2017		Phan Tuệ Châu
0939.041.954
ptchau@agu.edu.vn		02962.210.920
rccd@agu.edu.vn

		19		Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang		xã Vĩnh bình, huyện Châu Thành, An Giang		Số 13/2016 cấp ngày 21/12/2016		Nguyễn Công Kha
0847140496
nckhaag@gmail.com		02963.953.631 - 02966504499
ttcnshangiang@gmail.com

		20		Trung tâm Văn hóa huyện Phú Tân		Số 270, đường Tôn Đức Thắng, ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 05/2017 cấp ngày 21/8/2017		Thái Hồng Phương
0913.821.224
		02963.827.352
ttvhtt.phutan@angiang.gov.vn

		21		Trường Cao đẳng Y tế An Giang		Số 20 Nguyễn Văn Linh, khóm Đông Thịnh 8, p. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2017 cấp ngày 29/8/2017		Huỳnh Văn Nên
0918.160.635
hvnen@angiang.gov.vn		0296.852.103
ttytag@gmail.com

		22		Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông		Số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2016 cấp ngày 31/3/2016		Trần Trung Hiếu
0939.398.789
tthieu@angiang.gov.vn		02966.280.955
ttdv.cntt@angiang.gov.vn

		23		Trung tâm Tin học tỉnh An Giang		Số 82 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2016 cấp ngày 01/02/2016		Trần Trường Giang
0913.826.783
ttgiang@angiang.gov.vn		02963.856.188
ttth@angiang.gov.vn

		24		Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xà hội và Nhân văn An Giang		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 08/2017 cấp ngày 29/8/2017		Nguyễn Trúc Lâm 
0902.335.661
ntlam@agu.edu.vn		02963.943.695
shrc@agu.edu.vn

		25		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành		Số 179, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 09/2017 cấp ngày 29/8/2017		Nguyễn Thanh Sang
0919.390.033
tsang2619@gmail.com		02963.650.283
trambvtvchauthanh07@gmail.com

		26		Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường		Số 822 Trần Hưng Đạo, p. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2017 cấp ngày 2/9/2017		Phan Thanh Liêm
0919.090.575
phtliemlx@yahoo.com.vn		02963.955.006
atrec@vnn.vn

		27		Trung tâm Đông y - Châm cứu tỉnh An Giang		Số 11, Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 11/2017 cấp ngày 25/10/2017		Trần Quang Trung
quangtrung21514@gmail.com		02963.956.079
trungtamdongychamcuuangiang@gmail.com

		28		Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú		ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang		Số 12/2017 cấp ngày 25/12/2017		Lương Hoàng Tuấn
0918.345.206
luonghoangtuankncp@gmail.com		02963.689.191
tramkncp@gmail.com

		29		Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông thôn		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2018 cấp ngày 22/2/2018		Nguyễn Văn Kiền 
0966.309.356
nvkien@agu.edu.vn		02963.943.694
ttncptnt.dhag@angiang.gov.vn

		30		Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang		Đường Hải Thượng lãn Ông, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		
Số 02/2018 cấp ngày 8/3/2018		BS. Dương Hoàng Dũng
0913972197
dhdung03@angiang.gov.vn		02963.875.401
ttyte.tinhbien@angiang.gov.vn

		31		Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn		ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 03/2018 cấp ngày 16/4/2018		Cao Minh Lễ
0913.730.722		02963.711.914
 ttyte.thoaison@angiang.gov.vn

		32		Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc		Đường số 4, khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang		Số 04/2018 cấp ngày 26/4/2018 		Lê Hữu Đức
0918.546.585
lehuuduc059@gmail.com		02963.866.252
ttyte.chaudoc@angiang.gov.vn
khnv.ttuychaudoc@gmail.com

		33		Trung tâm Giống Thủy sản An Giang		Số 1053 Trần Hưng Đạo,  P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2021 cấp ngày 10/5/2021 		Trần Phùng Hoàng Tuấn
0918499962
		02963.831.657
ttgts@angiang.gov.vn

		34		Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên		Số 9, đường Hải Thượng Lãn Ông, p. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Tân
0918.755.296
bsminhtanlx@gmail.com		02963.840.223
ttyte.longxuyen@angiang.gov.vn

		35		Trung tâm y tế huyện Phú Tân		ấp Thượng II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 07/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Thanh Tùng
0913.125.018
bsitungpt@gmail.com		 02963.827.359
ttyte.phutan@angiang.gov.vn
phongkhnv.ttytpt@gmail.com

		36		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện An Phú		Số 3843, quốc lộ 91C, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 08/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Bửu
0916.456.101
minhbuubvtvap@gmail.com		02963.826.110
trambvtv.anphu@gmail.com

		37		Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang		Số 53/9 đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2018 cấp ngày 16/7/2018		Võ Minh Hoàng
0913972052, vohoanglx@yahoo.com.vn		02963.831.388 - 02963.831.291
truongchinhtri@angiang.gov.vn

		38		Trung tâm Văn hóa Chợ Mới		ấp Phú Thượng II, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang		số 12/2018 cấp ngày 23/7/2018		Nguyễn Thị Sáu
0984.914.949
sau.tanmy@gmail.com.vn		02963.883.344
ttvh.chomoi@gmail.com

		39		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phú Tân		số 35, đường Lê Hồng Phong, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 14/2018 cấp ngày 01/8/2018		Trình Minh Thảo
0919.466.995
tmthaonh1999@yahoo.com		02963.827.310
trambvtv.phutan@gmail.com

		40		Trung tâm y tế thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 46, đường Hà Huy Tập, khóm Long Thạnh C, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 15/2018 cấp ngày 01/8/2018		Nguyễn Phước Hải
0919.999.426		02963.822.472
ttyttanchau@yahoo.com.vn
khnvttyttxtc@gmail.com

		41		Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang		Số 10, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang		Số 16/2018 cấp ngày 30/10/2018		Võ Thị Liên, 0918990582
vtlien@angiang.gov.vn, vtlien66@gmail.com
		02963840814
ttkc@angiang.gov.vn
ptnngoclxag@gmail.com 

		42		Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2019 cấp ngày 22/02/2019		Trần Thanh Tuyến 0918.118.030
tttuyen@angiang.gov.vn		02963.821.777
ttktdvnn@angiang.gov.vn

		43		Trung tâm Khuyến nông An Giang		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 02/2019 cấp ngày 19/4/2019		Huỳnh Đào Nguyên
0919.874.320
huynhdaonguyen74@gmail.com		02963.852.246
ttkn@angiang.gov.vn
phongkythuat.ttknag@gmail.com

		44		Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật công nghiệp II 		Số 25 đường số 8, khóm Bình Khánh 5, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2019 cấp ngày 21/6/2019		Lư Minh Thạnh
0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com		0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com

		45		Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Đường Nguyễn Văn Hưởng, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang 		Số 04/2019 cấp ngày 5/11/2019		Trần Quốc Phú
0902552500
tranquocphu@gmail.com		02963.883.452
ttyte.chomoi@angiang.gov.vn
khthbvcm@gmail.com

		46		Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới		Đường số 8, ấp thị I, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang		Số 5/2019 cấp ngày 11/11/2019		Nguyễn Tuấn Kiệt
0973.919.610
		02963.625.222
tramkncm@gmail.com

		47		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2022 cấp ngày 21/3/2022		Nguyễn Duy Thuận
thuan.d.nguyen@loctroi.vn		02963.736.677
Mẫn (0357125789, man.n.nguyen@loctroi.vn)

		48		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang		Số 28, Nguyễn Du, tổ 01, khóm Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2022 cấp ngày 9/2/2022		Phạm Quang  Quốc Uy
0913741601
uychaudoc232@yahoo.com.vn
		02963.852.305
yteduphongangiang.vn

		49		Văn phòng đại diện Trung tâm Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Tự động hóa		Số 110 Âu Cơ, Khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, An Giang		Số 04/2020 cấp ngày 21/12/2020		Phạm Minh Thiện
0903697765
thiencita@gmail.com		0903697765
trungtamcita@gmail.com

		50		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2021 cấp ngày 10/6/2021 		Nguyễn Kim Khánh
0989223158
khanh.k.nguyen@loctroi.vn		Anh Diên 0914674998, dien.v.hinh@loctroi.vn

		51		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu rau màu nhiệt đới		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 02/2021 cấp ngày 29/01/2021		Trần Quốc Tiến
0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn		0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn

		52		Trường Cao đẳng nghề An Giang		Số 841 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2022 cấp ngày 09/3/2022		Lê Việt Phương
0913707225
levietphuong@agvc.edu.vn		02963.953.739
caodangnghe@angiang.gov.vn
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Quy III-2022

		STT		Tên tổ chức		Địa chỉ		Số đăng ký		Ngưởi đứng đầu		Liên hệ

		1		Trường Đại học An Giang		18 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang		A-1599 cấp ngày 04/7/2016		Võ Văn Thắng
0913.730.108		02963.256.565
agu@agu.edu.vn

		2		Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh		Số 917 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 12/2014 cấp ngày 27/11/2014		Lữ Văn Trạng
0913.972.419
lutrangcd@gmail.com		02963.866.278
benhviendkkvcd@angiang.gov.vn

		3		Trạm Khuyến nông huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 04/2014 cấp ngày 11/6/2014		Phan Phi Hùng
0918.532.676
phanphihungag@gmail.com		02962.246.974
tramknthoaison@gmail.com

		4		Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		ấp Trung I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		Số 08/2014 cấp ngày 10/9/2014		Lê Phi Hùng
0919.466.496
lephihung2000@gmail.com		02963.827.824
knongphutan@gmail.com

		5		Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn, An Giang		ấp An Lộc, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang		Số 02/2015 cấp ngày 26/3/2015		Phạm Văn Nghiệp
0979.400.775		02963.874.952
trambvtv@yahoo.com

		6		Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang		Số 17 Lê Lai, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2015 cấp ngày 22/6/2015		Nguyễn Văn Tùng
0986.356.534		02963.954.304-954.305-954.306
agitech07@gmail.com

		7		Bảo tàng tỉnh An Giang		số 11 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		
Số 05/2022 cấp ngày 10/8/2022 
		Hồ Thị Hồng Chi
0917101356
hchi74@gmail.com		02963956248
baotangag@gmail.com
hongphuongadi@gmail.com

		8		Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang		đường Nguyễn Thị Hạnh, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 02/2016 cấp ngày 03/02/2016		Nguyễn Hữu Giềng
0387766688
nguyenhugieng.gb@gmail.com		02966.259659
banqldtvhoe@gmail.com

		9		Trạm Khuyến nông huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 47 đường bờ kinh mới, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang		Số 05/2016 cấp ngày 12/5/2016		Nguyễn Ngọc Khải
0919.468.363
ngockhai1975@yahoo.com		02963.510.407
tramkhuyennonganphu@yahoo.com

		10		Đài Khí tượng thủy văn An Giang		số 64 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2016 cấp ngày 13/5/2016		Lưu Văn Ninh
0918541902
luuninhtv@gmail.com		02963852619/ 857346
tt-angiang@kttvnb.vn

		11		Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên		Khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		Số 09/2016 cấp ngày 25/7/2016		Nguyễn Thanh Tâm 
0987583096		02963.741286
khuyennongtinhbien@yahoo.com

		12		Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu		đường Nguyễn Hữu Thọ, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		Số 11/2016 cấp ngày 29/8/2016		Trang Trường Nhẫn
0918.353.534
trangtruongnhan@gmail.com		02963.532.180
tramkhuyennong.tanchau@angiang.gov.vn hoặc
knongtc@gmail.com

		13		Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành		183 Quốc lộ 91, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang 		Số 12/2016 cấp ngày 9/12/2016		Lê Ngọc Quỳnh
0918.717.820
quynhbhctag@yahoo.com.vn		02963.650.567
khuyennongctag@yahoo.com.vn

		14		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Long Xuyên		101 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Long, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 14/2016 cấp ngày 21/12/2016		Nguyễn Thanh Sơn
0909.050.394
sonbvtvlx@gmail.com		02963.841.540
trambvtvtplx@gmail.com

		15		Trung tâm Y tế huyện Châu Thành		ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 15/2016 cấp ngày 26/12/2016		Huỳnh Văn Mạnh
0918.970.796		02963.651.467
ttytchauthanh@yahoo.com

		16		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc		24B Trưng Nữ Vương, p. Châu Phú B, tp. Châu Đốc, An Giang		Số 16/2016 cấp ngày 27/12/2016		Bùi Văn Khai
0913.619.239
buivankhaiag@gmail.com		02963.560.091
trambvtv.chaudoc@gmail.com

		17		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Tân Châu		Đường Nguyễn Hữu Thọ, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		
Số 03/2017 cấp ngày 18/5/2017		Tôn Hồng Tân
tonhongtan@gmail.com		02963.532.623
trambvtv.tanchau@angiang.gov.vn; trambvtv.tanchau@gmail.com

		18		Trung tâm Tạo nguồn nhân lực và Phát triển cộng đồng  		Lầu 2, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang. Số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2017 cấp ngày 23/6/2017		Phan Tuệ Châu
0939.041.954
ptchau@agu.edu.vn		02962.210.920
rccd@agu.edu.vn

		19		Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang		xã Vĩnh bình, huyện Châu Thành, An Giang		Số 07/2022 cấp ngày 6/9/2022		Nguyễn Hoài Vững
0847.140.496
nguyenhoaivung@gmail.com		02963.953.631 - 02966504499
ttcnshangiang@gmail.com

		20		Trung tâm Văn hóa huyện Phú Tân		Số 270, đường Tôn Đức Thắng, ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 05/2017 cấp ngày 21/8/2017		Thái Hồng Phương
0913.821.224
		02963.827.352
ttvhtt.phutan@angiang.gov.vn

		21		Trường Cao đẳng Y tế An Giang		Số 20 Nguyễn Văn Linh, khóm Đông Thịnh 8, p. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2017 cấp ngày 29/8/2017		Huỳnh Văn Nên
0918.160.635
hvnen@angiang.gov.vn		0296.852.103
ttytag@gmail.com

		22		Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông		Số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2016 cấp ngày 31/3/2016		Trần Trung Hiếu
0939.398.789
tthieu@angiang.gov.vn		02966.280.955
ttdv.cntt@angiang.gov.vn

		23		Trung tâm Tin học tỉnh An Giang		Số 82 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2016 cấp ngày 01/02/2016		Trần Trường Giang
0913.826.783
ttgiang@angiang.gov.vn		02963.856.188
ttth@angiang.gov.vn

		24		Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xà hội và Nhân văn An Giang		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2022 cấp ngày 29/8/2022		Trần Thị Kim Liên
0943995959
ttklien@agu.edu.vn		02963.943.695
shrc@agu.edu.vn

		25		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành		Số 179, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 09/2017 cấp ngày 29/8/2017		Nguyễn Thanh Sang
0919.390.033
tsang2619@gmail.com		02963.650.283
trambvtvchauthanh07@gmail.com

		26		Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường		Số 822 Trần Hưng Đạo, p. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2017 cấp ngày 2/9/2017		Phan Thanh Liêm
0919.090.575
phtliemlx@yahoo.com.vn		02963.955.006
atrec@vnn.vn

		27		Trung tâm Đông y - Châm cứu tỉnh An Giang		Số 11, Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 11/2017 cấp ngày 25/10/2017		Trần Quang Trung
quangtrung21514@gmail.com		02963.956.079
trungtamdongychamcuuangiang@gmail.com

		28		Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú		ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang		Số 12/2017 cấp ngày 25/12/2017		Lương Hoàng Tuấn
0918.345.206
luonghoangtuankncp@gmail.com		02963.689.191
tramkncp@gmail.com

		29		Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông thôn		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2018 cấp ngày 22/2/2018		Nguyễn Văn Kiền 
0966.309.356
nvkien@agu.edu.vn		02963.943.694
ttncptnt.dhag@angiang.gov.vn

		30		Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang		Đường Hải Thượng lãn Ông, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		
Số 02/2018 cấp ngày 8/3/2018		BS. Dương Hoàng Dũng
0913972197
dhdung03@angiang.gov.vn		02963.875.401
ttyte.tinhbien@angiang.gov.vn

		31		Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn		ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 03/2018 cấp ngày 16/4/2018		Cao Minh Lễ
0913.730.722		02963.711.914
 ttyte.thoaison@angiang.gov.vn

		32		Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc		Đường số 4, khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang		Số 04/2018 cấp ngày 26/4/2018 		Lê Hữu Đức
0918.546.585
lehuuduc059@gmail.com		02963.866.252
ttyte.chaudoc@angiang.gov.vn
khnv.ttuychaudoc@gmail.com

		33		Trung tâm Giống Thủy sản An Giang		Số 1053 Trần Hưng Đạo,  P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2021 cấp ngày 10/5/2021 		Trần Phùng Hoàng Tuấn
0918499962
		02963.831.657
ttgts@angiang.gov.vn

		34		Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên		Số 9, đường Hải Thượng Lãn Ông, p. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Tân
0918.755.296
bsminhtanlx@gmail.com		02963.840.223
ttyte.longxuyen@angiang.gov.vn

		35		Trung tâm y tế huyện Phú Tân		ấp Thượng II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 08/2022 cấp ngày 19/9/2022		Trương Tấn Thành
0913969082
truongtanthanh67@gmail.com		 02963.827.359
ttyte.phutan@angiang.gov.vn
phongkhnv.ttytpt@gmail.com

		36		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện An Phú		Số 3843, quốc lộ 91C, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 08/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Bửu
0916.456.101
minhbuubvtvap@gmail.com		02963.826.110
trambvtv.anphu@gmail.com

		37		Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang		Số 53/9 đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2018 cấp ngày 16/7/2018		Võ Minh Hoàng
0913972052, vohoanglx@yahoo.com.vn		02963.831.388 - 02963.831.291
truongchinhtri@angiang.gov.vn

		38		Trung tâm Văn hóa Chợ Mới		ấp Phú Thượng II, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang		số 12/2018 cấp ngày 23/7/2018		Nguyễn Thị Sáu
0984.914.949
sau.tanmy@gmail.com.vn		02963.883.344
ttvh.chomoi@gmail.com

		39		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phú Tân		số 35, đường Lê Hồng Phong, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 14/2018 cấp ngày 01/8/2018		Trình Minh Thảo
0919.466.995
tmthaonh1999@yahoo.com		02963.827.310
trambvtv.phutan@gmail.com

		40		Trung tâm y tế thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 46, đường Hà Huy Tập, khóm Long Thạnh C, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 15/2018 cấp ngày 01/8/2018		Nguyễn Phước Hải
0919.999.426		02963.822.472
ttyttanchau@yahoo.com.vn
khnvttyttxtc@gmail.com

		41		Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang		Số 10, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang		Số 16/2018 cấp ngày 30/10/2018		Võ Thị Liên, 0918990582
vtlien@angiang.gov.vn, vtlien66@gmail.com
		02963840814
ttkc@angiang.gov.vn
ptnngoclxag@gmail.com 

		42		Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2019 cấp ngày 22/02/2019		Trần Thanh Tuyến 0918.118.030
tttuyen@angiang.gov.vn		02963.821.777
ttktdvnn@angiang.gov.vn

		43		Trung tâm Khuyến nông An Giang		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 02/2019 cấp ngày 19/4/2019		Huỳnh Đào Nguyên
0919.874.320
huynhdaonguyen74@gmail.com		02963.852.246
ttkn@angiang.gov.vn
phongkythuat.ttknag@gmail.com

		44		Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật công nghiệp II 		Số 25 đường số 8, khóm Bình Khánh 5, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2019 cấp ngày 21/6/2019		Lư Minh Thạnh
0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com		0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com

		45		Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Đường Nguyễn Văn Hưởng, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang 		Số 04/2019 cấp ngày 5/11/2019		Trần Quốc Phú
0902552500
tranquocphu@gmail.com		02963.883.452
ttyte.chomoi@angiang.gov.vn
khthbvcm@gmail.com

		46		Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới		Đường số 8, ấp thị I, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang		Số 5/2019 cấp ngày 11/11/2019		Nguyễn Tuấn Kiệt
0973.919.610
		02963.625.222
tramkncm@gmail.com

		47		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2022 cấp ngày 21/3/2022		Nguyễn Duy Thuận
thuan.d.nguyen@loctroi.vn		02963.736.677
Mẫn (0357125789, man.n.nguyen@loctroi.vn)

		48		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang		Số 28, Nguyễn Du, tổ 01, khóm Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2022 cấp ngày 9/2/2022		Phạm Quang  Quốc Uy
0913741601
uychaudoc232@yahoo.com.vn
		02963.852.305
yteduphongangiang.vn

		49		Văn phòng đại diện Trung tâm Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Tự động hóa		Số 110 Âu Cơ, Khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, An Giang		Số 04/2020 cấp ngày 21/12/2020		Phạm Minh Thiện
0903697765
thiencita@gmail.com		0903697765
trungtamcita@gmail.com

		50		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2021 cấp ngày 10/6/2021 		Nguyễn Kim Khánh
0989223158
khanh.k.nguyen@loctroi.vn		Anh Diên 0914674998, dien.v.hinh@loctroi.vn

		51		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu rau màu nhiệt đới		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 02/2021 cấp ngày 29/01/2021		Trần Quốc Tiến
0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn		0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn

		52		Trường Cao đẳng nghề An Giang		Số 841 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2022 cấp ngày 09/3/2022		Lê Việt Phương
0913707225
levietphuong@agvc.edu.vn		02963.953.739
caodangnghe@angiang.gov.vn
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Quy IV-2023

		STT		Tên tổ chức		Địa chỉ		Số đăng ký		Ngưởi đứng đầu		Liên hệ

		1		Trường Đại học An Giang		18 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang		A-1599 cấp ngày 04/7/2016		Võ Văn Thắng
0913.730.108		02963.256.565
agu@agu.edu.vn

		2		Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh		Số 917 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 12/2014 cấp ngày 27/11/2014		Lữ Văn Trạng
0913.972.419
lutrangcd@gmail.com		02963.866.278
benhviendkkvcd@angiang.gov.vn

		3		Trạm Khuyến nông huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 04/2014 cấp ngày 11/6/2014		Phan Phi Hùng
0918.532.676
phanphihungag@gmail.com		02962.246.974
tramknthoaison@gmail.com

		4		Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		ấp Trung I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		Số 08/2014 cấp ngày 10/9/2014		Lê Phi Hùng
0919.466.496
lephihung2000@gmail.com		02963.827.824
knongphutan@gmail.com

		5		Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn, An Giang		ấp An Lộc, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang		Số 02/2015 cấp ngày 26/3/2015		Phạm Văn Nghiệp
0979.400.775		02963.874.952
trambvtv@yahoo.com

		6		Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang		Số 17 Lê Lai, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2015 cấp ngày 22/6/2015		Nguyễn Văn Tùng
0986.356.534		02963.954.304-954.305-954.306
agitech07@gmail.com

		7		Bảo tàng tỉnh An Giang		số 11 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		
Số 05/2022 cấp ngày 10/8/2022 
		Hồ Thị Hồng Chi
0917101356
hchi74@gmail.com		02963956248
baotangag@gmail.com
hongphuongadi@gmail.com

		8		Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang		đường Nguyễn Thị Hạnh, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 02/2016 cấp ngày 03/02/2016		Nguyễn Hữu Giềng
0387766688
nguyenhugieng.gb@gmail.com		02966.259659
banqldtvhoe@gmail.com

		9		Trạm Khuyến nông huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 47 đường bờ kinh mới, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang		Số 05/2016 cấp ngày 12/5/2016		Nguyễn Ngọc Khải
0919.468.363
ngockhai1975@yahoo.com		02963.510.407
tramkhuyennonganphu@yahoo.com

		10		Đài Khí tượng thủy văn An Giang		số 64 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2016 cấp ngày 13/5/2016		Lưu Văn Ninh
0918541902
luuninhtv@gmail.com		02963852619/ 857346
tt-angiang@kttvnb.vn

		11		Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên		Khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		Số 09/2016 cấp ngày 25/7/2016		Nguyễn Thanh Tâm 
0987583096		02963.741286
khuyennongtinhbien@yahoo.com

		12		Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu		đường Nguyễn Hữu Thọ, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		Số 11/2016 cấp ngày 29/8/2016		Trang Trường Nhẫn
0918.353.534
trangtruongnhan@gmail.com		02963.532.180
tramkhuyennong.tanchau@angiang.gov.vn hoặc
knongtc@gmail.com

		13		Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành		183 Quốc lộ 91, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang 		Số 12/2016 cấp ngày 9/12/2016		Lê Ngọc Quỳnh
0918.717.820
quynhbhctag@yahoo.com.vn		02963.650.567
khuyennongctag@yahoo.com.vn

		14		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Long Xuyên		101 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Long, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 14/2016 cấp ngày 21/12/2016		Nguyễn Thanh Sơn
0909.050.394
sonbvtvlx@gmail.com		02963.841.540
trambvtvtplx@gmail.com

		15		Trung tâm Y tế huyện Châu Thành		ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 15/2016 cấp ngày 26/12/2016		Huỳnh Văn Mạnh
0918.970.796		02963.651.467
ttytchauthanh@yahoo.com

		16		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc		24B Trưng Nữ Vương, p. Châu Phú B, tp. Châu Đốc, An Giang		Số 16/2016 cấp ngày 27/12/2016		Bùi Văn Khai
0913.619.239
buivankhaiag@gmail.com		02963.560.091
trambvtv.chaudoc@gmail.com

		17		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Tân Châu		Đường Nguyễn Hữu Thọ, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		
Số 03/2017 cấp ngày 18/5/2017		Tôn Hồng Tân
tonhongtan@gmail.com		02963.532.623
trambvtv.tanchau@angiang.gov.vn; trambvtv.tanchau@gmail.com

		18		Trung tâm Tạo nguồn nhân lực và Phát triển cộng đồng  		Lầu 2, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang. Số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2017 cấp ngày 23/6/2017		Phan Tuệ Châu
0939.041.954
ptchau@agu.edu.vn		02962.210.920
rccd@agu.edu.vn

		19		Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang		xã Vĩnh bình, huyện Châu Thành, An Giang		Số 07/2022 cấp ngày 6/9/2022		Nguyễn Hoài Vững
0847.140.496
nguyenhoaivung@gmail.com		02963.953.631 - 02966504499
ttcnshangiang@gmail.com

		20		Trung tâm Văn hóa huyện Phú Tân		Số 270, đường Tôn Đức Thắng, ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 05/2017 cấp ngày 21/8/2017		Thái Hồng Phương
0913.821.224
		02963.827.352
ttvhtt.phutan@angiang.gov.vn

		21		Trường Cao đẳng Y tế An Giang		Số 20 Nguyễn Văn Linh, khóm Đông Thịnh 8, p. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2017 cấp ngày 29/8/2017		Huỳnh Văn Nên
0918.160.635
hvnen@angiang.gov.vn		0296.852.103
ttytag@gmail.com

		22		Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông		Số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2016 cấp ngày 31/3/2016		Trần Trung Hiếu
0939.398.789
tthieu@angiang.gov.vn		02966.280.955
ttdv.cntt@angiang.gov.vn

		23		Trung tâm Tin học tỉnh An Giang		Số 82 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2016 cấp ngày 01/02/2016		Trần Trường Giang
0913.826.783
ttgiang@angiang.gov.vn		02963.856.188
ttth@angiang.gov.vn

		24		Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xà hội và Nhân văn An Giang		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2022 cấp ngày 29/8/2022		Trần Thị Kim Liên
0943995959
ttklien@agu.edu.vn		02963.943.695
shrc@agu.edu.vn

		25		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành		Số 179, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 09/2017 cấp ngày 29/8/2017		Nguyễn Thanh Sang
0919.390.033
tsang2619@gmail.com		02963.650.283
trambvtvchauthanh07@gmail.com

		26		Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường		Số 822 Trần Hưng Đạo, p. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2017 cấp ngày 2/9/2017		Phan Thanh Liêm
0919.090.575
phtliemlx@yahoo.com.vn		02963.955.006
atrec@vnn.vn

		27		Trung tâm Đông y - Châm cứu tỉnh An Giang		Số 11, Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 11/2017 cấp ngày 25/10/2017		Trần Quang Trung
quangtrung21514@gmail.com		02963.956.079
trungtamdongychamcuuangiang@gmail.com

		28		Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú		ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang		Số 12/2017 cấp ngày 25/12/2017		Lương Hoàng Tuấn
0918.345.206
luonghoangtuankncp@gmail.com		02963.689.191
tramkncp@gmail.com

		29		Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông thôn		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2018 cấp ngày 22/2/2018		Nguyễn Văn Kiền 
0966.309.356
nvkien@agu.edu.vn		02963.943.694
ttncptnt.dhag@angiang.gov.vn

		30		Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang		Đường Hải Thượng lãn Ông, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		
Số 02/2018 cấp ngày 8/3/2018		BS. Dương Hoàng Dũng
0913972197
dhdung03@angiang.gov.vn		02963.875.401
ttyte.tinhbien@angiang.gov.vn

		31		Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn		ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 09/2022 cấp ngày 01/11/2022		Cao Minh Lễ
0913.730.722		02963.711.914
 ttyte.thoaison@angiang.gov.vn

		32		Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc		Đường số 4, khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang		Số 04/2018 cấp ngày 26/4/2018 		Lê Hữu Đức
0918.546.585
lehuuduc059@gmail.com		02963.866.252
ttyte.chaudoc@angiang.gov.vn
khnv.ttuychaudoc@gmail.com

		33		Trung tâm Giống Thủy sản An Giang		Số 1053 Trần Hưng Đạo,  P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2021 cấp ngày 10/5/2021 		Trần Phùng Hoàng Tuấn
0918499962
		02963.831.657
ttgts@angiang.gov.vn

		34		Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên		Số 9, đường Hải Thượng Lãn Ông, p. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Tân
0918.755.296
bsminhtanlx@gmail.com		02963.840.223
ttyte.longxuyen@angiang.gov.vn

		35		Trung tâm y tế huyện Phú Tân		ấp Thượng II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 08/2022 cấp ngày 19/9/2022		Trương Tấn Thành
0913969082
truongtanthanh67@gmail.com		 02963.827.359
ttyte.phutan@angiang.gov.vn
phongkhnv.ttytpt@gmail.com

		36		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện An Phú		Số 3843, quốc lộ 91C, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 08/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Bửu
0916.456.101
minhbuubvtvap@gmail.com		02963.826.110
trambvtv.anphu@gmail.com

		37		Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang		Số 53/9 đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2018 cấp ngày 16/7/2018		Võ Minh Hoàng
0913972052, vohoanglx@yahoo.com.vn		02963.831.388 - 02963.831.291
truongchinhtri@angiang.gov.vn

		38		Trung tâm Văn hóa Chợ Mới		ấp Phú Thượng II, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang		số 12/2018 cấp ngày 23/7/2018		Nguyễn Thị Sáu
0984.914.949
sau.tanmy@gmail.com.vn		02963.883.344
ttvh.chomoi@gmail.com

		39		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phú Tân		số 35, đường Lê Hồng Phong, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 14/2018 cấp ngày 01/8/2018		Trình Minh Thảo
0919.466.995
tmthaonh1999@yahoo.com		02963.827.310
trambvtv.phutan@gmail.com

		40		Trung tâm y tế thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 46, đường Hà Huy Tập, khóm Long Thạnh C, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 15/2018 cấp ngày 01/8/2018		Nguyễn Phước Hải
0919.999.426		02963.822.472
ttyttanchau@yahoo.com.vn
khnvttyttxtc@gmail.com

		41		Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang		Số 10, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang		Số 16/2018 cấp ngày 30/10/2018		Võ Thị Liên, 0918990582
vtlien@angiang.gov.vn, vtlien66@gmail.com
		02963840814
ttkc@angiang.gov.vn
ptnngoclxag@gmail.com 

		42		Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2019 cấp ngày 22/02/2019		Trần Thanh Tuyến 0918.118.030
tttuyen@angiang.gov.vn		02963.821.777
ttktdvnn@angiang.gov.vn

		43		Trung tâm Khuyến nông An Giang		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 02/2019 cấp ngày 19/4/2019		Huỳnh Đào Nguyên
0919.874.320
huynhdaonguyen74@gmail.com		02963.852.246
ttkn@angiang.gov.vn
phongkythuat.ttknag@gmail.com

		44		Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật công nghiệp II 		Số 25 đường số 8, khóm Bình Khánh 5, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2019 cấp ngày 21/6/2019		Lư Minh Thạnh
0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com		0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com

		45		Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Đường Nguyễn Văn Hưởng, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang 		Số 04/2019 cấp ngày 5/11/2019		Trần Quốc Phú
0902552500
tranquocphu@gmail.com		02963.883.452
ttyte.chomoi@angiang.gov.vn
khthbvcm@gmail.com

		46		Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới		Đường số 8, ấp thị I, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang		Số 5/2019 cấp ngày 11/11/2019		Nguyễn Tuấn Kiệt
0973.919.610
		02963.625.222
tramkncm@gmail.com

		47		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2022 cấp ngày 21/3/2022		Nguyễn Duy Thuận
thuan.d.nguyen@loctroi.vn		02963.736.677
Mẫn (0357125789, man.n.nguyen@loctroi.vn)

		48		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang		Số 28, Nguyễn Du, tổ 01, khóm Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2022 cấp ngày 9/2/2022		Phạm Quang  Quốc Uy
0913741601
uychaudoc232@yahoo.com.vn
		02963.852.305
yteduphongangiang.vn

		49		Văn phòng đại diện Trung tâm Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Tự động hóa		Số 110 Âu Cơ, Khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, An Giang		Số 04/2020 cấp ngày 21/12/2020		Phạm Minh Thiện
0903697765
thiencita@gmail.com		0903697765
trungtamcita@gmail.com

		50		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2021 cấp ngày 10/6/2021 		Nguyễn Kim Khánh
0989223158
khanh.k.nguyen@loctroi.vn		Anh Diên 0914674998, dien.v.hinh@loctroi.vn

		51		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu rau màu nhiệt đới		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 02/2021 cấp ngày 29/01/2021		Trần Quốc Tiến
0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn		0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn

		52		Trường Cao đẳng nghề An Giang		Số 841 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2022 cấp ngày 09/3/2022		Lê Việt Phương
0913707225
levietphuong@agvc.edu.vn		02963.953.739
caodangnghe@angiang.gov.vn
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Quy I-2023

		STT		Tên tổ chức		Địa chỉ		Số đăng ký		Ngưởi đứng đầu		Liên hệ

		1		Trường Đại học An Giang		18 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang		A-1599 cấp ngày 04/7/2016		Võ Văn Thắng
0913.730.108		02963.256.565
agu@agu.edu.vn

		2		Trạm Khuyến nông huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 04/2014 cấp ngày 11/6/2014		Phan Phi Hùng
0918.532.676
phanphihungag@gmail.com		02962.246.974
tramknthoaison@gmail.com

		3		Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		ấp Trung I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		Số 08/2014 cấp ngày 10/9/2014		Lê Phi Hùng
0919.466.496
lephihung2000@gmail.com		02963.827.824
knongphutan@gmail.com

		4		Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn, An Giang		ấp An Lộc, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang		Số 02/2015 cấp ngày 26/3/2015		Phạm Văn Nghiệp
0979.400.775		02963.874.952
trambvtv@yahoo.com

		5		Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang		Số 17 Lê Lai, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2015 cấp ngày 22/6/2015		Nguyễn Văn Tùng
0986.356.534		02963.954.304-954.305-954.306
agitech07@gmail.com

		6		Bảo tàng tỉnh An Giang		số 11 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		
Số 05/2022 cấp ngày 10/8/2022 
		Hồ Thị Hồng Chi
0917101356
hchi74@gmail.com		02963956248
baotangag@gmail.com
hongphuongadi@gmail.com

		7		Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang		đường Nguyễn Thị Hạnh, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 02/2016 cấp ngày 03/02/2016		Nguyễn Hữu Giềng
0387766688
nguyenhugieng.gb@gmail.com		02966.259659
banqldtvhoe@gmail.com

		8		Trạm Khuyến nông huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 47 đường bờ kinh mới, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang		Số 05/2016 cấp ngày 12/5/2016		Nguyễn Ngọc Khải
0919.468.363
ngockhai1975@yahoo.com		02963.510.407
tramkhuyennonganphu@yahoo.com

		9		Đài Khí tượng thủy văn An Giang		số 64 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2016 cấp ngày 13/5/2016		Lưu Văn Ninh
0918541902
luuninhtv@gmail.com		02963852619/ 857346
tt-angiang@kttvnb.vn

		10		Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên		Khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		Số 09/2016 cấp ngày 25/7/2016		Nguyễn Thanh Tâm 
0987583096		02963.741286
khuyennongtinhbien@yahoo.com

		11		Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu		đường Nguyễn Hữu Thọ, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		Số 11/2016 cấp ngày 29/8/2016		Trang Trường Nhẫn
0918.353.534
trangtruongnhan@gmail.com		02963.532.180
tramkhuyennong.tanchau@angiang.gov.vn hoặc
knongtc@gmail.com

		12		Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành		183 Quốc lộ 91, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang 		Số 12/2016 cấp ngày 9/12/2016		Lê Ngọc Quỳnh
0918.717.820
quynhbhctag@yahoo.com.vn		02963.650.567
khuyennongctag@yahoo.com.vn

		13		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Long Xuyên		101 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Long, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 14/2016 cấp ngày 21/12/2016		Nguyễn Thanh Sơn
0909.050.394
sonbvtvlx@gmail.com		02963.841.540
trambvtvtplx@gmail.com

		14		Trung tâm Y tế huyện Châu Thành		ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 15/2016 cấp ngày 26/12/2016		Huỳnh Văn Mạnh
0918.970.796		02963.651.467
ttytchauthanh@yahoo.com

		15		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc		24B Trưng Nữ Vương, p. Châu Phú B, tp. Châu Đốc, An Giang		Số 16/2016 cấp ngày 27/12/2016		Bùi Văn Khai
0913.619.239
buivankhaiag@gmail.com		02963.560.091
trambvtv.chaudoc@gmail.com

		16		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Tân Châu		Đường Nguyễn Hữu Thọ, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		
Số 03/2017 cấp ngày 18/5/2017		Tôn Hồng Tân
tonhongtan@gmail.com		02963.532.623
trambvtv.tanchau@angiang.gov.vn; trambvtv.tanchau@gmail.com

		17		Trung tâm Tạo nguồn nhân lực và Phát triển cộng đồng  		Lầu 2, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang. Số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2017 cấp ngày 23/6/2017		Phan Tuệ Châu
0939.041.954
ptchau@agu.edu.vn		02962.210.920
rccd@agu.edu.vn

		18		Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang		xã Vĩnh bình, huyện Châu Thành, An Giang		Số 07/2022 cấp ngày 6/9/2022		Nguyễn Hoài Vững
0847.140.496
nguyenhoaivung@gmail.com		02963.953.631 - 02966504499
ttcnshangiang@gmail.com

		19		Trung tâm Văn hóa huyện Phú Tân		Số 270, đường Tôn Đức Thắng, ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 05/2017 cấp ngày 21/8/2017		Thái Hồng Phương
0913.821.224
		02963.827.352
ttvhtt.phutan@angiang.gov.vn

		20		Trường Cao đẳng Y tế An Giang		Số 20 Nguyễn Văn Linh, khóm Đông Thịnh 8, p. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2017 cấp ngày 29/8/2017		Huỳnh Văn Nên
0918.160.635
hvnen@angiang.gov.vn		0296.852.103
ttytag@gmail.com

		21		Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xà hội và Nhân văn An Giang		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2022 cấp ngày 29/8/2022		Trần Thị Kim Liên
0943995959
ttklien@agu.edu.vn		02963.943.695
shrc@agu.edu.vn

		22		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành		Số 179, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 09/2017 cấp ngày 29/8/2017		Nguyễn Thanh Sang
0919.390.033
tsang2619@gmail.com		02963.650.283
trambvtvchauthanh07@gmail.com

		23		Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường		Số 822 Trần Hưng Đạo, p. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2017 cấp ngày 2/9/2017		Phan Thanh Liêm
0919.090.575
phtliemlx@yahoo.com.vn		02963.955.006
atrec@vnn.vn

		24		Trung tâm Đông y - Châm cứu tỉnh An Giang		Số 11, Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 11/2017 cấp ngày 25/10/2017		Trần Quang Trung
quangtrung21514@gmail.com		02963.956.079
trungtamdongychamcuuangiang@gmail.com

		25		Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú		ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang		Số 12/2017 cấp ngày 25/12/2017		Lương Hoàng Tuấn
0918.345.206
luonghoangtuankncp@gmail.com		02963.689.191
tramkncp@gmail.com

		26		Viện Biến đổi khí hậu		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2023 cấp ngày 14/3/2023		Nguyễn Trần Nhẫn Tánh
0918.752.344
ntntanh@agu.edu.vn		02963.943.694
cci@angiang.gov.vn

		27		Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang		Đường Hải Thượng lãn Ông, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		
Số 02/2018 cấp ngày 8/3/2018		BS. Dương Hoàng Dũng
0913972197
dhdung03@angiang.gov.vn		02963.875.401
ttyte.tinhbien@angiang.gov.vn

		28		Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn		ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 09/2022 cấp ngày 01/11/2022		Cao Minh Lễ
0913.730.722		02963.711.914
 ttyte.thoaison@angiang.gov.vn

		29		Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc		Đường số 4, khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang		Số 04/2023 cấp ngày 17/4/2023		Lê Hữu Đức
0918.546.585
lehuudc059@gmail.com		02963.866.252
ttyte.chaudoc@angiang.gov.vn
khnv.ttuychaudoc@gmail.com

		30		Trung tâm Giống Thủy sản An Giang		Số 1053 Trần Hưng Đạo,  P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2021 cấp ngày 10/5/2021 		Trần Phùng Hoàng Tuấn
0918499962
		02963.831.657
ttgts@angiang.gov.vn

		31		Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên		Số 9, đường Hải Thượng Lãn Ông, p. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Tân
0918.755.296
bsminhtanlx@gmail.com		02963.840.223
ttyte.longxuyen@angiang.gov.vn

		32		Trung tâm y tế huyện Phú Tân		ấp Thượng II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 08/2022 cấp ngày 19/9/2022		Trương Tấn Thành
0913969082
truongtanthanh67@gmail.com		 02963.827.359
ttyte.phutan@angiang.gov.vn
phongkhnv.ttytpt@gmail.com

		33		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện An Phú		Số 3843, quốc lộ 91C, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 08/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Bửu
0916.456.101
minhbuubvtvap@gmail.com		02963.826.110
trambvtv.anphu@gmail.com

		34		Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang		Số 53/9 đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2018 cấp ngày 16/7/2018		Võ Minh Hoàng
0913972052, vohoanglx@yahoo.com.vn		02963.831.388 - 02963.831.291
truongchinhtri@angiang.gov.vn

		35		Trung tâm Văn hóa Chợ Mới		ấp Phú Thượng II, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang		số 12/2018 cấp ngày 23/7/2018		Nguyễn Thị Sáu
0984.914.949
sau.tanmy@gmail.com.vn		02963.883.344
ttvh.chomoi@gmail.com

		36		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phú Tân		số 35, đường Lê Hồng Phong, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 14/2018 cấp ngày 01/8/2018		Trình Minh Thảo
0919.466.995
tmthaonh1999@yahoo.com		02963.827.310
trambvtv.phutan@gmail.com

		37		Trung tâm y tế thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 46, đường Hà Huy Tập, khóm Long Thạnh C, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 15/2018 cấp ngày 01/8/2018		Nguyễn Phước Hải
0919.999.426		02963.822.472
ttyttanchau@yahoo.com.vn
khnvttyttxtc@gmail.com

		38		Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang		Số 10, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang		Số 16/2018 cấp ngày 30/10/2018		Võ Thị Liên, 0918990582
vtlien@angiang.gov.vn, vtlien66@gmail.com
		02963840814
ttkc@angiang.gov.vn
ptnngoclxag@gmail.com 

		39		Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2019 cấp ngày 22/02/2019		Trần Thanh Tuyến 0918.118.030
tttuyen@angiang.gov.vn		02963.821.777
ttktdvnn@angiang.gov.vn

		40		Trung tâm Khuyến nông An Giang		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 02/2019 cấp ngày 19/4/2019		Huỳnh Đào Nguyên
0919.874.320
huynhdaonguyen74@gmail.com		02963.852.246
ttkn@angiang.gov.vn
phongkythuat.ttknag@gmail.com

		41		Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật công nghiệp II 		Số 25 đường số 8, khóm Bình Khánh 5, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2019 cấp ngày 21/6/2019		Lư Minh Thạnh
0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com		0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com

		42		Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Đường Nguyễn Văn Hưởng, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang 		Số 04/2019 cấp ngày 5/11/2019		Trần Quốc Phú
0902552500
tranquocphu@gmail.com		02963.883.452
ttyte.chomoi@angiang.gov.vn
khthbvcm@gmail.com

		43		Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới		Đường số 8, ấp thị I, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang		Số 5/2019 cấp ngày 11/11/2019		Nguyễn Tuấn Kiệt
0973.919.610
		02963.625.222
tramkncm@gmail.com

		44		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2022 cấp ngày 21/3/2022		Nguyễn Duy Thuận
thuan.d.nguyen@loctroi.vn		02963.736.677
Mẫn (0357125789, man.n.nguyen@loctroi.vn)

		45		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang		Số 28, Nguyễn Du, tổ 01, khóm Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2022 cấp ngày 9/2/2022		Phạm Quang  Quốc Uy
0913741601
uychaudoc232@yahoo.com.vn
		02963.852.305
yteduphongangiang.vn

		46		Văn phòng đại diện Trung tâm Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Tự động hóa		Số 110 Âu Cơ, Khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, An Giang		Số 04/2020 cấp ngày 21/12/2020		Phạm Minh Thiện
0903697765
thiencita@gmail.com		0903697765
trungtamcita@gmail.com

		47		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2021 cấp ngày 10/6/2021 		Nguyễn Kim Khánh
0989223158
khanh.k.nguyen@loctroi.vn		Anh Diên 0914674998, dien.v.hinh@loctroi.vn

		48		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu rau màu nhiệt đới		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 02/2023 cấp ngày 06/3/2023		Trần Quốc Tiến
0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn		0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn

		49		Trường Cao đẳng nghề An Giang		Số 841 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2022 cấp ngày 09/3/2022		Lê Việt Phương
0913707225
levietphuong@agvc.edu.vn		02963.953.739
caodangnghe@angiang.gov.vn

		50		Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang		Số 2A, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang		Số 01/2023 cấp ngày 3/3/2023		Lê Trung Hiếu 
0913776614
lthieu@angiang.gov.vn		02963.945.001
ttxttmdlđt@angiang.gov.vn
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Quy II-2023

		STT		Tên tổ chức		Địa chỉ		Số đăng ký		Ngưởi đứng đầu		Liên hệ

		1		Trường Đại học An Giang		18 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang		A-1599 cấp ngày 04/7/2016		Võ Văn Thắng
0913.730.108		02963.256.565
agu@agu.edu.vn

		2		Trạm Khuyến nông huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 04/2014 cấp ngày 11/6/2014		Phan Phi Hùng
0918.532.676
phanphihungag@gmail.com		02962.246.974
tramknthoaison@gmail.com

		3		Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		ấp Trung I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		Số 08/2014 cấp ngày 10/9/2014		Lê Phi Hùng
0919.466.496
lephihung2000@gmail.com		02963.827.824
knongphutan@gmail.com

		4		Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn, An Giang		ấp An Lộc, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang		Số 02/2015 cấp ngày 26/3/2015		Phạm Văn Nghiệp
0979.400.775		02963.874.952
trambvtv@yahoo.com

		5		Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang		Số 17 Lê Lai, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2015 cấp ngày 22/6/2015		Nguyễn Văn Tùng
0986.356.534		02963.954.304-954.305-954.306
agitech07@gmail.com

		6		Bảo tàng tỉnh An Giang		số 11 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		
Số 05/2022 cấp ngày 10/8/2022 
		Hồ Thị Hồng Chi
0917101356
hchi74@gmail.com		02963956248
baotangag@gmail.com
hongphuongadi@gmail.com

		7		Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang		đường Nguyễn Thị Hạnh, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 02/2016 cấp ngày 03/02/2016		Nguyễn Hữu Giềng
0387766688
nguyenhugieng.gb@gmail.com		02966.259659
banqldtvhoe@gmail.com

		8		Trạm Khuyến nông huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 47 đường bờ kinh mới, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang		Số 05/2016 cấp ngày 12/5/2016		Nguyễn Ngọc Khải
0919.468.363
ngockhai1975@yahoo.com		02963.510.407
tramkhuyennonganphu@yahoo.com

		9		Đài Khí tượng thủy văn An Giang		số 64 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2016 cấp ngày 13/5/2016		Lưu Văn Ninh
0918541902
luuninhtv@gmail.com		02963852619/ 857346
tt-angiang@kttvnb.vn

		10		Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên		Khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		Số 09/2016 cấp ngày 25/7/2016		Nguyễn Thanh Tâm 
0987583096		02963.741286
khuyennongtinhbien@yahoo.com

		11		Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu		đường Nguyễn Hữu Thọ, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		Số 11/2016 cấp ngày 29/8/2016		Trang Trường Nhẫn
0918.353.534
trangtruongnhan@gmail.com		02963.532.180
tramkhuyennong.tanchau@angiang.gov.vn hoặc
knongtc@gmail.com

		12		Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành		183 Quốc lộ 91, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang 		Số 12/2016 cấp ngày 9/12/2016		Lê Ngọc Quỳnh
0918.717.820
quynhbhctag@yahoo.com.vn		02963.650.567
khuyennongctag@yahoo.com.vn

		13		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Long Xuyên		101 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Long, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 14/2016 cấp ngày 21/12/2016		Nguyễn Thanh Sơn
0909.050.394
sonbvtvlx@gmail.com		02963.841.540
trambvtvtplx@gmail.com

		14		Trung tâm Y tế huyện Châu Thành		ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 15/2016 cấp ngày 26/12/2016		Huỳnh Văn Mạnh
0918.970.796		02963.651.467
ttytchauthanh@yahoo.com

		15		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc		24B Trưng Nữ Vương, p. Châu Phú B, tp. Châu Đốc, An Giang		Số 16/2016 cấp ngày 27/12/2016		Bùi Văn Khai
0913.619.239
buivankhaiag@gmail.com		02963.560.091
trambvtv.chaudoc@gmail.com

		16		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Tân Châu		Đường Nguyễn Hữu Thọ, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		
Số 03/2017 cấp ngày 18/5/2017		Tôn Hồng Tân
tonhongtan@gmail.com		02963.532.623
trambvtv.tanchau@angiang.gov.vn; trambvtv.tanchau@gmail.com

		17		Trung tâm Tạo nguồn nhân lực và Phát triển cộng đồng  		Lầu 2, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang. Số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2017 cấp ngày 23/6/2017		Phan Tuệ Châu
0939.041.954
ptchau@agu.edu.vn		02962.210.920
rccd@agu.edu.vn

		18		Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang		xã Vĩnh bình, huyện Châu Thành, An Giang		Số 07/2022 cấp ngày 6/9/2022		Nguyễn Hoài Vững
0847.140.496
nguyenhoaivung@gmail.com		02963.953.631 - 02966504499
ttcnshangiang@gmail.com

		19		Trung tâm Văn hóa huyện Phú Tân		Số 270, đường Tôn Đức Thắng, ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 05/2017 cấp ngày 21/8/2017		Thái Hồng Phương
0913.821.224
		02963.827.352
ttvhtt.phutan@angiang.gov.vn

		20		Trường Cao đẳng Y tế An Giang		Số 20 Nguyễn Văn Linh, khóm Đông Thịnh 8, p. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2017 cấp ngày 29/8/2017		Huỳnh Văn Nên
0918.160.635
hvnen@angiang.gov.vn		0296.852.103
ttytag@gmail.com

		21		Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xà hội và Nhân văn An Giang		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2022 cấp ngày 29/8/2022		Trần Thị Kim Liên
0943995959
ttklien@agu.edu.vn		02963.943.695
shrc@agu.edu.vn

		22		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành		Số 179, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 09/2017 cấp ngày 29/8/2017		Nguyễn Thanh Sang
0919.390.033
tsang2619@gmail.com		02963.650.283
trambvtvchauthanh07@gmail.com

		23		Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường		Số 822 Trần Hưng Đạo, p. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2017 cấp ngày 2/9/2017		Phan Thanh Liêm
0919.090.575
phtliemlx@yahoo.com.vn		02963.955.006
atrec@vnn.vn

		24		Trung tâm Đông y - Châm cứu tỉnh An Giang		Số 11, Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 11/2017 cấp ngày 25/10/2017		Trần Quang Trung
quangtrung21514@gmail.com		02963.956.079
trungtamdongychamcuuangiang@gmail.com

		25		Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú		ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang		Số 12/2017 cấp ngày 25/12/2017		Lương Hoàng Tuấn
0918.345.206
luonghoangtuankncp@gmail.com		02963.689.191
tramkncp@gmail.com

		26		Viện Biến đổi khí hậu		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2023 cấp ngày 14/3/2023		Nguyễn Trần Nhẫn Tánh
0918.752.344
ntntanh@agu.edu.vn		02963.943.694
cci@angiang.gov.vn

		27		Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang		Đường Hải Thượng lãn Ông, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		
Số 02/2018 cấp ngày 8/3/2018		BS. Dương Hoàng Dũng
0913972197
dhdung03@angiang.gov.vn		02963.875.401
ttyte.tinhbien@angiang.gov.vn

		28		Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn		ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 09/2022 cấp ngày 01/11/2022		Cao Minh Lễ
0913.730.722		02963.711.914
 ttyte.thoaison@angiang.gov.vn

		29		Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc		Đường số 4, khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang		Số 04/2023 cấp ngày 17/4/2023		Phan Trọng Điền 
0902.633.326		02963.866.252
ttyte.chaudoc@angiang.gov.vn
khnv.ttuychaudoc@gmail.com

		30		Trung tâm Giống Thủy sản An Giang		Số 1053 Trần Hưng Đạo,  P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2021 cấp ngày 10/5/2021 		Trần Phùng Hoàng Tuấn
0918499962
		02963.831.657
ttgts@angiang.gov.vn

		31		Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên		Số 9, đường Hải Thượng Lãn Ông, p. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Tân
0918.755.296
bsminhtanlx@gmail.com		02963.840.223
ttyte.longxuyen@angiang.gov.vn

		32		Trung tâm y tế huyện Phú Tân		ấp Thượng II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 08/2022 cấp ngày 19/9/2022		Trương Tấn Thành
0913969082
truongtanthanh67@gmail.com		 02963.827.359
ttyte.phutan@angiang.gov.vn
phongkhnv.ttytpt@gmail.com

		33		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện An Phú		Số 3843, quốc lộ 91C, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 08/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Bửu
0916.456.101
minhbuubvtvap@gmail.com		02963.826.110
trambvtv.anphu@gmail.com

		34		Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang		Số 53/9 đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2018 cấp ngày 16/7/2018		Võ Minh Hoàng
0913972052, vohoanglx@yahoo.com.vn		02963.831.388 - 02963.831.291
truongchinhtri@angiang.gov.vn

		35		Trung tâm Văn hóa Chợ Mới		ấp Phú Thượng II, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang		số 12/2018 cấp ngày 23/7/2018		Nguyễn Thị Sáu
0984.914.949
sau.tanmy@gmail.com.vn		02963.883.344
ttvh.chomoi@gmail.com

		36		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phú Tân		số 35, đường Lê Hồng Phong, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 14/2018 cấp ngày 01/8/2018		Trình Minh Thảo
0919.466.995
tmthaonh1999@yahoo.com		02963.827.310
trambvtv.phutan@gmail.com

		37		Trung tâm y tế thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 46, đường Hà Huy Tập, khóm Long Thạnh C, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 15/2018 cấp ngày 01/8/2018		Nguyễn Phước Hải
0919.999.426		02963.822.472
ttyttanchau@yahoo.com.vn
khnvttyttxtc@gmail.com

		38		Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang		Số 10, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang		Số 16/2018 cấp ngày 30/10/2018		Võ Thị Liên, 0918990582
vtlien@angiang.gov.vn, vtlien66@gmail.com
		02963840814
ttkc@angiang.gov.vn
ptnngoclxag@gmail.com 

		39		Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2019 cấp ngày 22/02/2019		Trần Thanh Tuyến 0918.118.030
tttuyen@angiang.gov.vn		02963.821.777
ttktdvnn@angiang.gov.vn

		40		Trung tâm Khuyến nông An Giang		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 02/2019 cấp ngày 19/4/2019		Huỳnh Đào Nguyên
0919.874.320
huynhdaonguyen74@gmail.com		02963.852.246
ttkn@angiang.gov.vn
phongkythuat.ttknag@gmail.com

		41		Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật công nghiệp II 		Số 25 đường số 8, khóm Bình Khánh 5, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2019 cấp ngày 21/6/2019		Lư Minh Thạnh
0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com		0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com

		42		Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Đường Nguyễn Văn Hưởng, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang 		Số 04/2019 cấp ngày 5/11/2019		Trần Quốc Phú
0902552500
tranquocphu@gmail.com		02963.883.452
ttyte.chomoi@angiang.gov.vn
khthbvcm@gmail.com

		43		Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới		Đường số 8, ấp thị I, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang		Số 5/2019 cấp ngày 11/11/2019		Nguyễn Tuấn Kiệt
0973.919.610
		02963.625.222
tramkncm@gmail.com

		44		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2022 cấp ngày 21/3/2022		Nguyễn Duy Thuận
thuan.d.nguyen@loctroi.vn		02963.736.677
Mẫn (0357125789, man.n.nguyen@loctroi.vn)

		45		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang		Số 28, Nguyễn Du, tổ 01, khóm Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2022 cấp ngày 9/2/2022		Phạm Quang  Quốc Uy
0913741601
uychaudoc232@yahoo.com.vn
		02963.852.305
yteduphongangiang.vn

		46		Văn phòng đại diện Trung tâm Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Tự động hóa		Số 110 Âu Cơ, Khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, An Giang		Số 04/2020 cấp ngày 21/12/2020		Phạm Minh Thiện
0903697765
thiencita@gmail.com		0903697765
trungtamcita@gmail.com

		47		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2021 cấp ngày 10/6/2021 		Nguyễn Kim Khánh
0989223158
khanh.k.nguyen@loctroi.vn		Anh Diên 0914674998, dien.v.hinh@loctroi.vn

		48		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu rau màu nhiệt đới		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 02/2023 cấp ngày 06/3/2023		Trần Quốc Tiến
0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn		0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn

		49		Trường Cao đẳng nghề An Giang		Số 841 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2022 cấp ngày 09/3/2022		Lê Việt Phương
0913707225
levietphuong@agvc.edu.vn		02963.953.739
caodangnghe@angiang.gov.vn

		50		Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang		Số 2A, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang		Số 01/2023 cấp ngày 3/3/2023		Lê Trung Hiếu 
0913776614
lthieu@angiang.gov.vn		02963.945.001
ttxttmdlđt@angiang.gov.vn
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Quy III-2023

		STT		Tên tổ chức		Địa chỉ		Số đăng ký		Ngưởi đứng đầu		Liên hệ

		1		Trường Đại học An Giang		18 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang		A-1599 cấp ngày 04/7/2016		Võ Văn Thắng
0913.730.108		02963.256.565
agu@agu.edu.vn

		2		Trạm Khuyến nông huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 04/2014 cấp ngày 11/6/2014		Phan Phi Hùng
0918.532.676
phanphihungag@gmail.com		02962.246.974
tramknthoaison@gmail.com

		3		Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		ấp Trung I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		Số 08/2014 cấp ngày 10/9/2014		Lê Phi Hùng
0919.466.496
lephihung2000@gmail.com		02963.827.824
knongphutan@gmail.com

		4		Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn, An Giang		ấp An Lộc, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang		Số 02/2015 cấp ngày 26/3/2015		Phạm Văn Nghiệp
0979.400.775		02963.874.952
trambvtv@yahoo.com

		5		Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang		Số 17 Lê Lai, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2015 cấp ngày 22/6/2015		Nguyễn Văn Tùng
0986.356.534		02963.954.304-954.305-954.306
agitech07@gmail.com

		6		Bảo tàng tỉnh An Giang		số 11 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		
Số 05/2022 cấp ngày 10/8/2022 
		Hồ Thị Hồng Chi
0917101356
hchi74@gmail.com		02963956248
baotangag@gmail.com
hongphuongadi@gmail.com

		7		Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang		đường Nguyễn Thị Hạnh, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 02/2016 cấp ngày 03/02/2016		Nguyễn Hữu Giềng
0387766688
nguyenhugieng.gb@gmail.com		02966.259659
banqldtvhoe@gmail.com

		8		Trạm Khuyến nông huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 47 đường bờ kinh mới, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang		Số 05/2016 cấp ngày 12/5/2016		Nguyễn Ngọc Khải
0919.468.363
ngockhai1975@yahoo.com		02963.510.407
tramkhuyennonganphu@yahoo.com

		9		Đài Khí tượng thủy văn An Giang		số 64 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2016 cấp ngày 13/5/2016		Lưu Văn Ninh
0918541902
luuninhtv@gmail.com		02963852619/ 857346
tt-angiang@kttvnb.vn

		10		Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên		Khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		Số 09/2016 cấp ngày 25/7/2016		Nguyễn Thanh Tâm 
0987583096		02963.741286
khuyennongtinhbien@yahoo.com

		11		Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu		đường Nguyễn Hữu Thọ, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		Số 11/2016 cấp ngày 29/8/2016		Trang Trường Nhẫn
0918.353.534
trangtruongnhan@gmail.com		02963.532.180
tramkhuyennong.tanchau@angiang.gov.vn hoặc
knongtc@gmail.com

		12		Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành		183 Quốc lộ 91, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang 		Số 12/2016 cấp ngày 9/12/2016		Lê Ngọc Quỳnh
0918.717.820
quynhbhctag@yahoo.com.vn		02963.650.567
khuyennongctag@yahoo.com.vn

		13		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Long Xuyên		101 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Long, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 14/2016 cấp ngày 21/12/2016		Nguyễn Thanh Sơn
0909.050.394
sonbvtvlx@gmail.com		02963.841.540
trambvtvtplx@gmail.com

		14		Trung tâm Y tế huyện Châu Thành		ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 15/2016 cấp ngày 26/12/2016		Huỳnh Văn Mạnh
0918.970.796		02963.651.467
ttytchauthanh@yahoo.com

		15		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc		24B Trưng Nữ Vương, p. Châu Phú B, tp. Châu Đốc, An Giang		Số 16/2016 cấp ngày 27/12/2016		Bùi Văn Khai
0913.619.239
buivankhaiag@gmail.com		02963.560.091
trambvtv.chaudoc@gmail.com

		16		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Tân Châu		Đường Nguyễn Hữu Thọ, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		
Số 03/2017 cấp ngày 18/5/2017		Tôn Hồng Tân
tonhongtan@gmail.com		02963.532.623
trambvtv.tanchau@angiang.gov.vn; trambvtv.tanchau@gmail.com

		17		Trung tâm Tạo nguồn nhân lực và Phát triển cộng đồng  		Lầu 2, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang. Số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2017 cấp ngày 23/6/2017		Phan Tuệ Châu
0939.041.954
ptchau@agu.edu.vn		02962.210.920
rccd@agu.edu.vn

		18		Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang		xã Vĩnh bình, huyện Châu Thành, An Giang		Số 07/2022 cấp ngày 6/9/2022		Nguyễn Hoài Vững
0847.140.496
nguyenhoaivung@gmail.com		02963.953.631 - 02966504499
ttcnshangiang@gmail.com

		19		Trung tâm Văn hóa huyện Phú Tân		Số 270, đường Tôn Đức Thắng, ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 05/2017 cấp ngày 21/8/2017		Thái Hồng Phương
0913.821.224
		02963.827.352
ttvhtt.phutan@angiang.gov.vn

		20		Trường Cao đẳng Y tế An Giang		Số 20 Nguyễn Văn Linh, khóm Đông Thịnh 8, p. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2017 cấp ngày 29/8/2017		Huỳnh Văn Nên
0918.160.635
hvnen@angiang.gov.vn		0296.852.103
ttytag@gmail.com

		21		Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xà hội và Nhân văn An Giang		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2022 cấp ngày 29/8/2022		Trần Thị Kim Liên
0943995959
ttklien@agu.edu.vn		02963.943.695
shrc@agu.edu.vn

		22		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành		Số 179, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 09/2017 cấp ngày 29/8/2017		Nguyễn Thanh Sang
0919.390.033
tsang2619@gmail.com		02963.650.283
trambvtvchauthanh07@gmail.com

		23		Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường		Số 822 Trần Hưng Đạo, p. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2017 cấp ngày 2/9/2017		Phan Thanh Liêm
0919.090.575
phtliemlx@yahoo.com.vn		02963.955.006
atrec@vnn.vn

		24		Trung tâm Đông y - Châm cứu tỉnh An Giang		Số 11, Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 11/2017 cấp ngày 25/10/2017		Trần Quang Trung
quangtrung21514@gmail.com		02963.956.079
trungtamdongychamcuuangiang@gmail.com

		25		Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú		ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang		Số 12/2017 cấp ngày 25/12/2017		Lương Hoàng Tuấn
0918.345.206
luonghoangtuankncp@gmail.com		02963.689.191
tramkncp@gmail.com

		26		Viện Biến đổi khí hậu		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2023 cấp ngày 14/3/2023		Nguyễn Trần Nhẫn Tánh
0918.752.344
ntntanh@agu.edu.vn		02963.943.694
cci@angiang.gov.vn

		27		Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang		Đường Hải Thượng lãn Ông, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		
Số 02/2018 cấp ngày 8/3/2018		BS. Dương Hoàng Dũng
0913972197
dhdung03@angiang.gov.vn		02963.875.401
ttyte.tinhbien@angiang.gov.vn

		28		Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn		ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 09/2022 cấp ngày 01/11/2022		Cao Minh Lễ
0913.730.722		02963.711.914
 ttyte.thoaison@angiang.gov.vn

		29		Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc		Đường số 4, khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang		Số 04/2023 cấp ngày 17/4/2023		Phan Trọng Điền 
0902.633.326		02963.866.252
ttyte.chaudoc@angiang.gov.vn
khnv.ttuychaudoc@gmail.com

		30		Trung tâm Giống Thủy sản An Giang		Số 1053 Trần Hưng Đạo,  P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2021 cấp ngày 10/5/2021 		Trần Phùng Hoàng Tuấn
0918499962
		02963.831.657
ttgts@angiang.gov.vn

		31		Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên		Số 9, đường Hải Thượng Lãn Ông, p. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Tân
0918.755.296
bsminhtanlx@gmail.com		02963.840.223
ttyte.longxuyen@angiang.gov.vn

		32		Trung tâm y tế huyện Phú Tân		ấp Thượng II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 08/2022 cấp ngày 19/9/2022		Trương Tấn Thành
0913969082
truongtanthanh67@gmail.com		 02963.827.359
ttyte.phutan@angiang.gov.vn
phongkhnv.ttytpt@gmail.com

		33		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện An Phú		Số 3843, quốc lộ 91C, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 08/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Bửu
0916.456.101
minhbuubvtvap@gmail.com		02963.826.110
trambvtv.anphu@gmail.com

		34		Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang		Số 53/9 đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2018 cấp ngày 16/7/2018		Võ Minh Hoàng
0913972052, vohoanglx@yahoo.com.vn		02963.831.388 - 02963.831.291
truongchinhtri@angiang.gov.vn

		35		Trung tâm Văn hóa Chợ Mới		ấp Phú Thượng II, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang		số 12/2018 cấp ngày 23/7/2018		Nguyễn Thị Sáu
0984.914.949
sau.tanmy@gmail.com.vn		02963.883.344
ttvh.chomoi@gmail.com

		36		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phú Tân		số 35, đường Lê Hồng Phong, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 14/2018 cấp ngày 01/8/2018		Trình Minh Thảo
0919.466.995
tmthaonh1999@yahoo.com		02963.827.310
trambvtv.phutan@gmail.com

		37		Trung tâm y tế thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 46, đường Hà Huy Tập, khóm Long Thạnh C, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 15/2018 cấp ngày 01/8/2018		Nguyễn Phước Hải
0919.999.426		02963.822.472
ttyttanchau@yahoo.com.vn
khnvttyttxtc@gmail.com

		38		Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang		Số 10, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang		Số 16/2018 cấp ngày 30/10/2018		Võ Thị Liên, 0918990582
vtlien@angiang.gov.vn, vtlien66@gmail.com
		02963840814
ttkc@angiang.gov.vn
ptnngoclxag@gmail.com 

		39		Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2019 cấp ngày 22/02/2019		Trần Thanh Tuyến 0918.118.030
tttuyen@angiang.gov.vn		02963.821.777
ttktdvnn@angiang.gov.vn

		40		Trung tâm Khuyến nông An Giang		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 02/2019 cấp ngày 19/4/2019		Huỳnh Đào Nguyên
0919.874.320
huynhdaonguyen74@gmail.com		02963.852.246
ttkn@angiang.gov.vn
phongkythuat.ttknag@gmail.com

		41		Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật công nghiệp II 		Số 25 đường số 8, khóm Bình Khánh 5, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2019 cấp ngày 21/6/2019		Lư Minh Thạnh
0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com		0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com

		42		Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Đường Nguyễn Văn Hưởng, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang 		Số 04/2019 cấp ngày 5/11/2019		Trần Quốc Phú
0902552500
tranquocphu@gmail.com		02963.883.452
ttyte.chomoi@angiang.gov.vn
khthbvcm@gmail.com

		43		Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới		Đường số 8, ấp thị I, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang		Số 5/2019 cấp ngày 11/11/2019		Nguyễn Tuấn Kiệt
0973.919.610
		02963.625.222
tramkncm@gmail.com

		44		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2022 cấp ngày 21/3/2022		Nguyễn Duy Thuận
thuan.d.nguyen@loctroi.vn		02963.736.677
Mẫn (0357125789, man.n.nguyen@loctroi.vn)

		45		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang		Số 28, Nguyễn Du, tổ 01, khóm Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2022 cấp ngày 9/2/2022		Phạm Quang  Quốc Uy
0913741601
uychaudoc232@yahoo.com.vn
		02963.852.305
yteduphongangiang.vn

		46		Văn phòng đại diện Trung tâm Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Tự động hóa		Số 110 Âu Cơ, Khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, An Giang		Số 04/2020 cấp ngày 21/12/2020		Phạm Minh Thiện
0903697765
thiencita@gmail.com		0903697765
trungtamcita@gmail.com

		47		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2021 cấp ngày 10/6/2021 		Nguyễn Kim Khánh
0989223158
khanh.k.nguyen@loctroi.vn		Anh Diên 0914674998, dien.v.hinh@loctroi.vn

		48		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu rau màu nhiệt đới		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 02/2023 cấp ngày 06/3/2023		Trần Quốc Tiến
0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn		0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn

		49		Trường Cao đẳng nghề An Giang		Số 841 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2022 cấp ngày 09/3/2022		Lê Việt Phương
0913707225
levietphuong@agvc.edu.vn		02963.953.739
caodangnghe@angiang.gov.vn

		50		Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang		Số 2A, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang		Số 01/2023 cấp ngày 3/3/2023		Lê Trung Hiếu 
0913776614
lthieu@angiang.gov.vn		02963.945.001
ttxttmdlđt@angiang.gov.vn

		51		Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam		Đường số 4, khu dân cư chợ Vĩnh Đông, phường Núi Sam, tp. Châu Đốc		Số 05/2023 cấp ngày 5/9/2023		Huỳnh Thành Cư
0919983993
htcu@angiang.gov.vn		02963861666
banqlkdlqgns@angiang.gov.vn
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Quy I-2022

		STT		Tên tổ chức		Địa chỉ		Số đăng ký		Ngưởi đứng đầu		Liên hệ

		1		Trường Đại học An Giang		18 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang		A-1599 cấp ngày 04/7/2016		Võ Văn Thắng
0913.730.108		02963.256.565
agu@agu.edu.vn

		2		Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh		Số 917 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 12/2014 cấp ngày 27/11/2014		Lữ Văn Trạng
0913.972.419
lutrangcd@gmail.com		02963.866.278
benhviendkkvcd@angiang.gov.vn

		3		Trạm Khuyến nông huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 04/2014 cấp ngày 11/6/2014		Phan Phi Hùng
0918.532.676
phanphihungag@gmail.com		02962.246.974
tramknthoaison@gmail.com

		4		Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		ấp Trung I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang		Số 08/2014 cấp ngày 10/9/2014		Lê Phi Hùng
0919.466.496
lephihung2000@gmail.com		02963.827.824
knongphutan@gmail.com

		5		Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn, An Giang		ấp An Lộc, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang		Số 02/2015 cấp ngày 26/3/2015		Phạm Văn Nghiệp
0979.400.775		02963.874.952
trambvtv@yahoo.com

		6		Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang		Số 17 Lê Lai, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2015 cấp ngày 22/6/2015		Nguyễn Văn Tùng
0986.356.534		02963.954.304-954.305-954.306
agitech07@gmail.com

		7		Bảo tàng tỉnh An Giang		số 11 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		
Số 07/2015 cấp ngày 22/9/2015 
		Bùi Thị Thúy
0986.588.111
buithuyag@yahoo.com		02963956248
baotangag@gmail.com

		8		Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang		đường Nguyễn Thị Hạnh, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 02/2016 cấp ngày 03/02/2016		Nguyễn Hữu Giềng
0387766688
nguyenhugieng.gb@gmail.com		02966.259659
banqldtvhoe@gmail.com

		9		Trạm Khuyến nông huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 47 đường bờ kinh mới, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang		Số 05/2016 cấp ngày 12/5/2016		Nguyễn Ngọc Khải
0919.468.363
ngockhai1975@yahoo.com		02963.510.407
tramkhuyennonganphu@yahoo.com

		10		Đài Khí tượng thủy văn An Giang		số 64 Tôn Đức Thắng, p. Mỹ Bình, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2016 cấp ngày 13/5/2016		Lưu Văn Ninh
0918541902
luuninhtv@gmail.com		02963852619/ 857346
tt-angiang@kttvnb.vn

		11		Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên		Khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		Số 09/2016 cấp ngày 25/7/2016		Nguyễn Thanh Tâm 
0987583096		02963.741286
khuyennongtinhbien@yahoo.com

		12		Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu		đường Nguyễn Hữu Thọ, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		Số 11/2016 cấp ngày 29/8/2016		Trang Trường Nhẫn
0918.353.534
trangtruongnhan@gmail.com		02963.532.180
tramkhuyennong.tanchau@angiang.gov.vn hoặc
knongtc@gmail.com

		13		Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành		183 Quốc lộ 91, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang 		Số 12/2016 cấp ngày 9/12/2016		Lê Ngọc Quỳnh
0918.717.820
quynhbhctag@yahoo.com.vn		02963.650.567
khuyennongctag@yahoo.com.vn

		14		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Long Xuyên		101 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Long, tp. Long Xuyên, An Giang		Số 14/2016 cấp ngày 21/12/2016		Nguyễn Thanh Sơn
0909.050.394
sonbvtvlx@gmail.com		02963.841.540
trambvtvtplx@gmail.com

		15		Trung tâm Y tế huyện Châu Thành		ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 15/2016 cấp ngày 26/12/2016		Huỳnh Văn Mạnh
0918.970.796		02963.651.467
ttytchauthanh@yahoo.com

		16		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc		24B Trưng Nữ Vương, p. Châu Phú B, tp. Châu Đốc, An Giang		Số 16/2016 cấp ngày 27/12/2016		Bùi Văn Khai
0913.619.239
buivankhaiag@gmail.com		02963.560.091
trambvtv.chaudoc@gmail.com

		17		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Tân Châu		Đường Nguyễn Hữu Thọ, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang		
Số 03/2017 cấp ngày 18/5/2017		Tôn Hồng Tân
tonhongtan@gmail.com		02963.532.623
trambvtv.tanchau@angiang.gov.vn; trambvtv.tanchau@gmail.com

		18		Trung tâm Tạo nguồn nhân lực và Phát triển cộng đồng  		Lầu 2, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang. Số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 04/2017 cấp ngày 23/6/2017		Phan Tuệ Châu
0939.041.954
ptchau@agu.edu.vn		02962.210.920
rccd@agu.edu.vn

		19		Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang		xã Vĩnh bình, huyện Châu Thành, An Giang		Số 13/2016 cấp ngày 21/12/2016		Nguyễn Công Kha
0847140496
nckhaag@gmail.com		02963.953.631 - 02966504499
ttcnshangiang@gmail.com

		20		Trung tâm Văn hóa huyện Phú Tân		Số 270, đường Tôn Đức Thắng, ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 05/2017 cấp ngày 21/8/2017		Thái Hồng Phương
0913.821.224
		02963.827.352
ttvhtt.phutan@angiang.gov.vn

		21		Trường Cao đẳng Y tế An Giang		Số 20 Nguyễn Văn Linh, khóm Đông Thịnh 8, p. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 07/2017 cấp ngày 29/8/2017		Huỳnh Văn Nên
0918.160.635
hvnen@angiang.gov.vn		0296.852.103
ttytag@gmail.com

		22		Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông		Số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2016 cấp ngày 31/3/2016		Trần Trung Hiếu
0939.398.789
tthieu@angiang.gov.vn		02966.280.955
ttdv.cntt@angiang.gov.vn

		23		Trung tâm Tin học tỉnh An Giang		Số 82 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2016 cấp ngày 01/02/2016		Trần Trường Giang
0913.826.783
ttgiang@angiang.gov.vn		02963.856.188
ttth@angiang.gov.vn

		24		Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xà hội và Nhân văn An Giang		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 08/2017 cấp ngày 29/8/2017		Nguyễn Trúc Lâm 
0902.335.661
ntlam@agu.edu.vn		02963.943.695
shrc@agu.edu.vn

		25		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành		Số 179, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang		Số 09/2017 cấp ngày 29/8/2017		Nguyễn Thanh Sang
0919.390.033
tsang2619@gmail.com		02963.650.283
trambvtvchauthanh07@gmail.com

		26		Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường		Số 822 Trần Hưng Đạo, p. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2017 cấp ngày 2/9/2017		Phan Thanh Liêm
0919.090.575
phtliemlx@yahoo.com.vn		02963.955.006
atrec@vnn.vn

		27		Trung tâm Đông y - Châm cứu tỉnh An Giang		Số 11, Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 11/2017 cấp ngày 25/10/2017		Trần Quang Trung
quangtrung21514@gmail.com		02963.956.079
trungtamdongychamcuuangiang@gmail.com

		28		Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú		ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang		Số 12/2017 cấp ngày 25/12/2017		Lương Hoàng Tuấn
0918.345.206
luonghoangtuankncp@gmail.com		02963.689.191
tramkncp@gmail.com

		29		Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông thôn		Số 18 đường Ung Văn Khiêm, p. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2018 cấp ngày 22/2/2018		Nguyễn Văn Kiền 
0966.309.356
nvkien@agu.edu.vn		02963.943.694
ttncptnt.dhag@angiang.gov.vn

		30		Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang		Đường Hải Thượng lãn Ông, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang		
Số 02/2018 cấp ngày 8/3/2018		BS. Dương Hoàng Dũng
0913972197
dhdung03@angiang.gov.vn		02963.875.401
ttyte.tinhbien@angiang.gov.vn

		31		Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn		ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang		Số 03/2018 cấp ngày 16/4/2018		Cao Minh Lễ
0913.730.722		02963.711.914
 ttyte.thoaison@angiang.gov.vn

		32		Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc		Đường số 4, khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang		Số 04/2018 cấp ngày 26/4/2018 		Lê Hữu Đức
0918.546.585
lehuuduc059@gmail.com		02963.866.252
ttyte.chaudoc@angiang.gov.vn
khnv.ttuychaudoc@gmail.com

		33		Trung tâm Giống Thủy sản An Giang		Số 1053 Trần Hưng Đạo,  P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2021 cấp ngày 10/5/2021 		Trần Phùng Hoàng Tuấn
0918499962
		02963.831.657
ttgts@angiang.gov.vn

		34		Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên		Số 9, đường Hải Thượng Lãn Ông, p. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 06/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Tân
0918.755.296
bsminhtanlx@gmail.com		02963.840.223
ttyte.longxuyen@angiang.gov.vn

		35		Trung tâm y tế huyện Phú Tân		ấp Thượng II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 07/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Thanh Tùng
0913.125.018
bsitungpt@gmail.com		 02963.827.359
ttyte.phutan@angiang.gov.vn
phongkhnv.ttytpt@gmail.com

		36		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện An Phú		Số 3843, quốc lộ 91C, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang		Số 08/2018 cấp ngày 21/6/2018		Nguyễn Minh Bửu
0916.456.101
minhbuubvtvap@gmail.com		02963.826.110
trambvtv.anphu@gmail.com

		37		Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang		Số 53/9 đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang		Số 10/2018 cấp ngày 16/7/2018		Võ Minh Hoàng
0913972052, vohoanglx@yahoo.com.vn		02963.831.388 - 02963.831.291
truongchinhtri@angiang.gov.vn

		38		Trung tâm Văn hóa Chợ Mới		ấp Phú Thượng II, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang		số 12/2018 cấp ngày 23/7/2018		Nguyễn Thị Sáu
0984.914.949
sau.tanmy@gmail.com.vn		02963.883.344
ttvh.chomoi@gmail.com

		39		Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phú Tân		số 35, đường Lê Hồng Phong, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang		Số 14/2018 cấp ngày 01/8/2018		Trình Minh Thảo
0919.466.995
tmthaonh1999@yahoo.com		02963.827.310
trambvtv.phutan@gmail.com

		40		Trung tâm y tế thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 46, đường Hà Huy Tập, khóm Long Thạnh C, p. Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang		Số 15/2018 cấp ngày 01/8/2018		Nguyễn Phước Hải
0919.999.426		02963.822.472
ttyttanchau@yahoo.com.vn
khnvttyttxtc@gmail.com

		41		Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang		Số 10, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang		Số 16/2018 cấp ngày 30/10/2018		Võ Thị Liên, 0918990582
vtlien@angiang.gov.vn, vtlien66@gmail.com
		02963840814
ttkc@angiang.gov.vn
ptnngoclxag@gmail.com 

		42		Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2019 cấp ngày 22/02/2019		Trần Thanh Tuyến 0918.118.030
tttuyen@angiang.gov.vn		02963.821.777
ttktdvnn@angiang.gov.vn

		43		Trung tâm Khuyến nông An Giang		Số 04, đường Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 02/2019 cấp ngày 19/4/2019		Huỳnh Đào Nguyên
0919.874.320
huynhdaonguyen74@gmail.com		02963.852.246
ttkn@angiang.gov.vn
phongkythuat.ttknag@gmail.com

		44		Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật công nghiệp II 		Số 25 đường số 8, khóm Bình Khánh 5, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2019 cấp ngày 21/6/2019		Lư Minh Thạnh
0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com		0989.684.178
luthanhkdv@gmail.com

		45		Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang		Đường Nguyễn Văn Hưởng, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang 		Số 04/2019 cấp ngày 5/11/2019		Trần Quốc Phú
0902552500
tranquocphu@gmail.com		02963.883.452
ttyte.chomoi@angiang.gov.vn
khthbvcm@gmail.com

		46		Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới		Đường số 8, ấp thị I, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang		Số 5/2019 cấp ngày 11/11/2019		Nguyễn Tuấn Kiệt
0973.919.610
		02963.625.222
tramkncm@gmail.com

		47		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2022 cấp ngày 21/3/2022		Nguyễn Duy Thuận
thuan.d.nguyen@loctroi.vn		02963.736.677
Mẫn (0357125789, man.n.nguyen@loctroi.vn)

		48		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang		Số 28, Nguyễn Du, tổ 01, khóm Nguyễn Du, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 01/2022 cấp ngày 9/2/2022		Phạm Quang  Quốc Uy
0913741601
uychaudoc232@yahoo.com.vn
		02963.852.305
yteduphongangiang.vn

		49		Văn phòng đại diện Trung tâm Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Tự động hóa		Số 110 Âu Cơ, Khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, An Giang		Số 04/2020 cấp ngày 21/12/2020		Phạm Minh Thiện
0903697765
thiencita@gmail.com		0903697765
trungtamcita@gmail.com

		50		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 04/2021 cấp ngày 10/6/2021 		Nguyễn Kim Khánh
0989223158
khanh.k.nguyen@loctroi.vn		Anh Diên 0914674998, dien.v.hinh@loctroi.vn

		51		Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu rau màu nhiệt đới		Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang		Số 02/2021 cấp ngày 29/01/2021		Trần Quốc Tiến
0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn		0989602442
tien.q.tran@loctroi.vn

		52		Trường Cao đẳng nghề An Giang		Số 841 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang		Số 03/2022 cấp ngày 09/3/2022		Lê Việt Phương
0913707225
levietphuong@agvc.edu.vn		02963.953.739
caodangnghe@angiang.gov.vn
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